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ĐỊNH LUẬT TUẦN HÒAN, 
HỆ THỐNG TUẦN HÒAN 

CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 
VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
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Chương 02 2

2.1. Định luật tuần hòan và điện tích hạt nhân
nguyên tử
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Định luật tuần hòan Mendeleev: Tính chất các đơn
chất cũng như dạng và tính chất các hợp chất của
những nguyên tố hóa học phụ thuộc tuần hòan vào
trọng lượng nguyên tử của các nguyên tố.

Định luật tuần hòan hiện đại: Tính chất các đơn
chất cũng như dạng và tính chất các hợp chất của
những nguyên tố hóa học phụ thuộc tuần hòan vào
điện tích hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố.
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2.2. Hệ thống tuần hòan các nguyên tố hóa
học và cấu trúc electron nguyên tử
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• Các nhóm nguyên tố được xếp theo cột dọc và
có số thứ tự từ I đến VIII.

• Mỗi nhóm gồm có phân nhóm chính và phân
nhóm phụ.

• Riêng phân nhóm phụ nhóm III có 14 phân
nhóm phụ thứ cấp tạo bởi những nguyên tử ở
cùng ô với các nguyên tố La (Z=57) và Ac
(Z=89), gọi là các nguyên tố lantanit và actinit.

2.2.1. Cấu trúc bảng hệ thống tuần hòan các
nguyên tố hóa học
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• Các chu kỳ nguyên tố được xếp theo hàng
ngang

và có số thứ tự từ I đến VII, bắt đầu từ các
nguyên tố kim lọai kiềm và kết thúc bằng các
nguyên tố khí trơ.

• Ba chu kỳ đầu là những chu kỳ nhỏ, chỉ gồm
một

dãy nguyên tố. Bốn chu kỳ còn lại gọi là chu kỳ
lớn, mỗi chu kỳ gồm 2 dãy nguyên tố. Chu kỳ
lớn 7 gọi là chu kỳ dở dang vì chỉ mới phát hiện
19 nguyên tố.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


Chương 02 7

2.2.2. Cấu trúc electron nguyên tử dựa trên bảng
hệ thống tuần hòan

• Số thứ tự trùng với điện tích hạt nhân nguyên tử
của nguyên tố.

• Số lượng tử chính n bằng số thứ tự của chu kỳ.

• Đối với các chu kỳ nhỏ, hai nguyên tố đầu chu kỳ
có electron xếp vào orbital s lớp ngòai cùng, được
gọi là những nguyên tố s; và sáu nguyên tố tiếp
theo có electron xếp vào các orbital p cũng của
lớp ngòai cùng đó, gọi là những nguyên tố p.
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• Đối với các chu kỳ lớn, hai nguyên tố đầu chu kỳ
có electron xếp vào orbital s lớp ngòai cùng; 10
nguyên tố kế tiếp có electrom xếp vào các orbital
d của lớp kề ngòai cùng, và 6 nguyên tố cuối có
electron xếp vào các orbital p của lớp ngòai cùng.

• Các nguyên tố có khuynh hướng chuyển về trạng
thái bền với cấu trúc electron ngòai cùng kiểu
s2p6, s2, p6, d10, f14 (cấu trúc bão hòa); hoặc s1,
p3, d5, f7 (cấu trúc bán bão hòa).
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Ví dụ: Na (Z=11, n=3): 1s2 2s2 2p6 3s1

Zn (Z=30, n=4): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2

Cu (Z=29, n=4): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
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2.3. Cấu trúc hệ thống tuần hòan dưới ánh
sáng cấu tạo nguyên tử

2.3.1. Chu kỳ

• Chu kỳ là dãy liên tục các nguyên tố, bắt đầu từ
nguyên tố s, kết thúc bằng nguyên tố p, và giữa
những nguyên tố này có thể có những nguyên tố
d, f.

• Số thứ tự của chu kỳ trùng với số lượng tử chính
n đặc trưng cho lớp electron ngòai cùng của các
nguyên tố trong chu kỳ.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


Chương 02 11

Sự sắp xếp electron trong mỗi chu kỳ:

• Đầu chu kỳ là 2 nguyên tố s.

• Cuối chu kỳ là 6 nguyên tố p.

• Giữa chu kỳ là 10 nguyên tố d.

• Sau nguyên tố d thứ nhất là 14 nguyên tố f.
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2.3.2. Nhóm

Nhóm gồm các nguyên tố có số electron ở lớp
ngòai cùng hoặc của những phân lớp ngòai cùng
giống nhau và bằng số thứ tự của nhóm  các

nguyên tố trong cùng nhóm có cấu hình electron
lớp ngòai cùng giống nhau, trong đó tổng số mũ
của các phân lớp ngòai cùng bằng số thứ tự của
nhóm.
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2.3.3. Phân nhóm

Phân nhóm gồm các nguyên tố có cấu trúc
electron lớp ngòai cùng hoặc của những phân lớp
ngòai cùng giống nhau, trong đó: phân nhóm
chính gồm các nguyên tố s hoặc p có cấu hình
electron lớp ngòai cùng tương ứng là nsx hoặc ns2

npx-2; phân nhóm phụ gồm các nguyên tố d có cấu
hình electron các phân lớp ngòai cùng là (n-1)dx-2

ns2, với x là số thự tự của nhóm.
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Nhóm Nguyên tố s & p Nguyên tố d

I ns1 (n-1)d10ns1

II ns2 (n-1)d10ns2

III ns2np1 (n-1)d1ns2

IV ns2np2 (n-1)d2ns2

V ns2np3 (n-1)d3ns2

VI ns2np4 (n-1)d5ns1

VII ns2np5 (n-1)d5ns2

VIII ns2np6 (n-1)d6,7,8ns2
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2.3.4. Ô:

Ô là vị trí cụ thể của mỗi nguyên tố, chỉ rõ tọa độ
nguyên tố trong hệ thống tuần hòan  khi biết

nguyên tố nằm ở ô nào là có thể xác định cấu trúc
electron nguyên tử của nó.

Ví dụ: Một nguyên tố có Z=17 ở chu kỳ III, nhóm VIIA  cấu
hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Ngược lại, 1 nguyên tố có
cấu hình: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1  Z=19, chu kỳ IV, nhóm
IA.
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1. Hãy xác định cấu hình
electron của nguyên tố
X có Z = 33 ở chu kỳ IV,
nhóm VA.

2. Hãy xác định vị trí của
nguyên tố Y có cấu hình
electron nguyên tử 1s2

2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1.
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2.4. Sự thay đổi tính chất của các nguyên tố
trong hệ thống tuần hòan và cấu trúc electron
nguyên tử

2.4.1. Bán kính nguyên tử và ion:

• Trong một chu kỳ, khi đi từ trái sang phải, bán
kính nguyên tử giảm dần. Sự giảm này xảy ra rõ
ràng ở những chu kỳ nhỏ nhưng lại không rõ ràng
ở các chu kỳ lớn.

• Đối với các nguyên tố trong mỗi nhóm, khi đi từ
trên xuống, bán kính nguyên tử tăng dần. Đối với
các nguyên tố thuộc phân nhóm phụ, sự thay đổi
diễn ra không rõ ràng.
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Bảng 2.1. Bán kính nguyên tử của một số nguyên
tố trong 1 chu kỳ nhỏ.

Nguyên tố Li Be B C N O F

Bán kính 

(Å)

1,52 1,13 0,88 0,77 0,70 0,66 0,64
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Bảng 2.2. Bán kính nguyên tử của một số nguyên
tố trong 1 chu kỳ lớn.

Ngtố K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co

Bk 

(Å)

2,27 1,97 1,61 1,45 1,31 1,25 1,37 1,24 1,25

Ngtố Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br

Bk 

(Å)

1,25 1,28 1,34 1,22 1,22 1,21 1,17 1,14
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Bảng 2.3. Bán kính nguyên tử của một số nguyên
tố trong 1 nhóm.

Nguyên 

tố

Li Na K Rb Cs Fr

Bán 

kính (Å)

1,52 1,86 2,27 2,47 2,65 2,7
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Xắp xếp theo thứ tự tăng dần bán
kính nguyên tử của dãy các
nguyên tố sau: Ca (Z=20), Al
(Z=13), P (Z=15), và K (Z=19).
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2.4.2. Năng lượng ion hóa

• Năng lượng ion hóa I là năng lượng cần tiêu tốn
để tách một electron ra khỏi nguyên tử ở thể khí
không bị kích thích.

• Năng lượng ion hóa là đại lượng đặc trưng cho
khả năng nhường electron của nguyên tử, nghĩa
là đặc trưng cho tính kim lọai của nguyên tố.
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Nói chung, năng lượng ion hóa của các nguyên tố
tăng dần từ đầu đến cuối chu kỳ. Trong các phân
nhóm chính, theo chiều tăng điện tích hạt nhân,
năng lượng ion hóa giảm; nhưng trong các phân
nhóm phụ, năng lượng ion hóa lại tăng theo chiều
này.
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So sánh năng lượng ion hóa thứ
nhất I1 của hai nguyên tố N (Z=7)
và O (Z=8).
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2.4.3. Ái lực electron

Ái lực electron F là năng lượng phát ra hay thu vào
khi kết hợp một electron vào nguyên tử ở thể khí
không bị kích thích, đặc trưng cho khả năng nhận
electron của nguyên tử.

F có giá trị càng âm thì nguyên tử càng dễ nhận
electron và tính phi kim, tính oxy hóa của nguyên
tố càng mạnh. Các nguyên tố halogen có F lớn nhất
và các nguyên tố có cấu hình electron ngòai cùng
bão hòa và bán bão hòa có F thấp nhất.
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2.4.4. Độ âm điện

Độ âm điện là đại lượng cho biết khả năng của
nguyên tử một nguyên tố hút mật độ electron về
phía mình khi tạo liên kết với nguyên tử của
nguyên tố khác  đánh giá khả năng tạo liên kết

cộng hóa trị của các nguyên tố.

Trong mỗi chu kỳ, theo chiều tăng điện tích hạt
nhân, độ âm điện tăng lên; còn trong mỗi nhóm,
theo chiều này, độ âm điện lại giảm xuống.
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2.4.5. Số oxy hóa

• Số oxy hóa là điện tích dương hay âm của
nguyên

tố trong hợp chất được tính với giả thiết hợp chất
được tạo thành từ các ion.

• Trong một chu kỳ, khi đi từ trái qua phải, số oxy
hóa dương cao nhất tăng dần và bằng số thứ tự
của nhóm, số oxy hóa âm thấp nhất lại giảm dần
và có trị số bằng 8 trừ đi số thứ tự nhóm.
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Nguyên tắc xác định số oxy hóa các nguyên tố:

• Số oxy hóa của nguyên tố tự do bằng 0.

• Số oxy hóa của ion bằng điện tích của ion đó.

• Số oxy hóa của mỗi nguyên tố trong hợp chất
cộng hóa trị bằng điện tích của nguyên tử đó khi
xem cặp electron liên kết chuyển hẳn về nguyên
tử có độ âm điện lớn hơn.

• Tổng số oxy hóa của các nguyên tố trong 1 phân
tử trung hòa bằng 0.
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